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Nghiên cứu đặc điểm môi trường địa hoá đất trồng khu vực Đại Thịnh - Mê Linh - Hà Nội phục vụ phát triển bền vững rau an toàn 

Đặng Thị Vinh1*, Nguyễn Khắc Giảng1
1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất
TÓM TẮT 
Đất trồng (đất canh tác) là một loại tài nguyên thiên nhiên đóng vai trò quan trọng đối với sinh vật và con người. Ô nhiễm đất sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người và động vật thông qua lương thực, rau, quả, dược liệu… Với mục tiêu nghiên cứu là làm sáng tỏ những đặc điểm về các chỉ số hoá lý môi trường cơ bản và các kim loại nặng trong đất trồng để làm cơ sở đánh giá chất lượng môi trường đất ở khu vực Đại Thịnh - Mê Linh - Hà Nội, các tác giả đã kết hợp sử dụng các phương pháp truyền thống và hiện đại trong quá trình nghiên cứu. Các phương pháp ICP-MS và quang phổ hấp phụ nguyên tử để xác định hàm lượng các kim loại nặng trong đất; phương pháp đo trực tiếp để xác định các chỉ số môi trường như đo pH của môi trường đất bằng máy đo HANA Hi 98120 và chỉ số Eh, Ec bằng máy đo SDL100. Kết quả cho thấy đất trồng tại khu vực nghiên cứu chưa bị ô nhiễm bởi As, Cd, Cu, Zn, Cr, Ba, Sb, Co, Mo, Se và Sn. Ngoại trừ Pb mới có biểu hiện ô nhiễm ở mức rất thấp và mang tính cục bộ. Đất trồng có độ pH dao động từ 4.89 đến 7.32, chứng tỏ đất thuộc loại đất trung tính, có môi trường oxy hóa yếu đến trung bình với Eh từ 183 đến 310 (mV); đất không mặn (Ec từ 58 - 317 (µS). Do đó xét trên phương diện về kết quả xác định các chỉ tiêu hoá lý môi trường và hàm lượng kim loại nặng thì đất trồng ở khu vực nghiên cứu có thể sử dụng để sản xuất rau an toàn. Các kết quả nghiên cứu không những làm cơ sở cho việc đánh giá chất lượng môi trường đất phục vụ trồng rau an toàn mà còn làm căn cứ khoa học để nhóm tác giả đưa ra một số giải pháp phù hợp nhằm bảo vệ, cải thiện môi trường đất, góp phần vào việc quy hoạch, sử dụng quỹ đất nông nghiệp bền vững cho vùng nghiên cứu.
Từ khóa: đất trồng; kim loại nặng; rau an toàn 
1. Đặt vấn đề 
Như chúng ta được biết trên thế giới vấn đề ô nhiễm trong nông nghiệp nói chung và trong sản xuất rau quả nói riêng đã được quan tâm từ rất lâu. Tại Việt Nam, việc quy hoạch các vùng để sản xuất rau an toàn đang được Nhà nước quan tâm và thực hiện, quy mô diễn ra trên cả nước đặc biệt là các khu vực xung quanh các thành phố lớn. Đối với thành phố Hà Nội đã có nhiều vùng chuyên canh rau an toàn đã được hình thành như ở Vân Nội, Tiên Dương (Đông Anh), Văn Đức, Đặng Xá, Yên Thường, Lệ Chi, (Gia Lâm), Lĩnh Nam (Hoàng Mai), Vân Côn (Hoài Đức)…  Mặt khác nhu cầu về sử dụng nông sản sạch nói chung và rau an toàn của thành phố Hà Nội nói riêng là rất lớn. Chỉ đối với các loại rau xanh, nội thành Hà Nội hàng ngày tiêu thụ đến hàng ngàn tấn. Thật vậy, đất trồng có vai trò cực kỳ quan trọng đối với việc đảm bảo chất lượng các loại nông sản sạch trong đó có rau xanh, vì môi trường đất là nơi cung cấp nước và các chất dinh dưỡng cho cây trồng trên đất. Hiện nay, sự tác động của quá trình công nghiệp hóa đã làm cho quỹ đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, tốc độ công nghiệp hoá và cơ giới hoá tăng nhanh trong khi quy hoạch đô thị chưa ổn định, các khu công nghiệp xen kẽ với khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường đất và chuyển hóa vào cây trồng, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người (Phạm Xuân Quyền, 2014). Bên cạnh đó nhu cầu về sản lượng nông sản để cung cấp ra thị trường là một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường đất do con người lạm dụng hóa chất tăng trưởng trong sản xuất nông nghiệp. Do đó, các nguy cơ ô nhiễm môi trường đất có thể gặp như: ô nhiễm kim loại nặng, ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật, thuốc tăng trưởng trong đất là khá cao. Trong khi đó, các thuộc tính của đất, thành phần vật chất như thành phần độ hạt và thành phần khoáng vật (nhất là các khoáng vật sét)  trong đất đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các tính chất cơ lý cũng như tên gọi của đất, đặc biệt là ảnh hưởng đến khả năng lưu giữ nước và các chất vi lượng có ích cho cây trồng cũng như khả năng tồn lưu các tổ phần độc hại đối với môi trường. Theo đó, trong những năm gần đây, tại khu vực Đại Thịnh - Mê Linh - Hà Nội đã có những công trình nghiên cứu về đặc điểm cấu trúc và thành phần khoáng vật nhằm đánh giá chất lượng đất trồng màu (Nguyễn Thị Hồng, 2016; Đặng Thị Vinh, 2020), các công trình nghiên cứu về đất nông nghiệp liên quan (Trần Thị Hồng Minh 2020; Phạm Ngọc Thuỵ và nnk, 2008; Trần Thị Hồng Minh, Nguyễn Khắc Giảng, 2018). Song đối với đất trồng, việc nghiên cứu đặc điểm môi trường địa hoá đất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp bền vững nói chung và trồng rau an toàn nói riêng là rất cần thiết. Nên nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu các chỉ số môi trường địa hoá (pH, Eh, Ec) và đặc điểm phân bố các kim loại nặng trong đất của các thành tạo đất trồng màu khu vực Đại Thịnh - Mê Linh - Hà Nội với các bước: 1- Nghiên cứu ngoài thực địa (khảo sát thực địa, quan sát địa hình, địa mạo, thảm thực vật trên đất, mô tả phẫu diện đất, đo các chỉ số môi trường, thu thập các mẫu); 2- Nghiên cứu trong phòng (các mẫu được tiến hành gia công, phân tích để xác định hàm lượng các kim loại nặng và các thông số địa hóa môi trường liên quan). Trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi sẽ trình bày các kết quả về đặc điểm môi trường hoá lý và sự phân bố các kim loại nặng của đất trồng màu trong khu vực nghiên cứu.
2. Các phương pháp nghiên cứu 
2.1. Phương pháp kế thừa
Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu thập các tài liệu lưu trữ về vấn đề kinh tế nhân văn, điều kiện địa lý tự nhiên, các tài liệu địa chất, môi trường có liên quan đến khu vực Đại Thịnh - Mê Linh - Hà Nội.
2.2. Các phương pháp nghiên cứu ngoài thực địa
Công tác khảo sát thực địa tại các ruộng trồng màu ở xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh đã được tiến hành nhằm quan sát địa hình, địa mạo, mô tả các phẫu diện đất, đo các chỉ số môi trường và thu thập các mẫu đất. 
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Hình 1. Sơ đồ vị trí khu vực nghiên cứu
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Hình 2. Sơ đồ vị trí các điểm khảo sát và lấy mẫu
Đất ở đây phát triển trên các trầm tích của hệ tầng Vĩnh Phúc (hình 1), có thời gian lộ ra trên mặt tương đối lâu dài. Kết quả nghiên cứu ngoài thực địa đã khảo sát và lấy mẫu đất trên 5 tuyến với tổng số 22 phẫu diện đất, trong diện tích khoảng 100 ha (Hình 2).
2.3. Phương pháp nghiên cứu trong phòng
- Gia công mẫu đất: mẫu đất được hòa tách bằng nước cất, sử dụng rây 0,1mm để lọc lấy phần dưới rây, đem sấy khô trước khi gửi đi phân tích. 
- Xác định chỉ số địa hóa pH, Eh, Ec của môi trường: sử dụng máy đo HANA Hi 98120 để xác định độ pH và máy đo SDL 100 để xác định chỉ số Eh, Ec của môi trường đất.
- Phân tích thành phần hóa học của mẫu đất bằng phương pháp XRF (huỳnh quang rơnghen) đối với các tổ phần dinh dưỡng đa lượng của đất, các phương pháp ICP-MS và quang phổ hấp phụ nguyên tử để xác định hàm lượng các kim loại nặng trong đất, nước tưới và rau.
- Xử lý số liệu, tổng hợp các kết quả phân tích, so sánh với các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam (QCVN 03-MT:2015/BTNMT) và tiêu chuẩn của Canada để đánh giá mức độ ô nhiễm của đất tại khu vực nghiên cứu.
3. Kết quả và thảo luận 
3.1. Đặc điểm hoá lý môi trường cơ bản của đất trồng khu vực Đại Thịnh - Mê Linh - Hà Nội
3.1.1. Độ pH
Chỉ số địa hóa pH có vai trò quan trọng đối với sự hòa tan của một số hợp chất hóa học, sự di chuyển, lắng đọng của các nguyên tố trong đất.
[bookmark: _GoBack]Độ pH đất ảnh hưởng đến sự hòa tan của lân và hiệu lực phân đạm. Trong môi trường hóa học đơn thuần thì lân vô cơ hòa tan khi pH giảm và lân hữu cơ hòa tan khi pH tăng. Song trong đất chua còn có hiện tượng hấp phụ hóa học do tác dụng của sắt và nhôm với phân lân nên trong môi trường axit, tính hòa tan của phân lân giảm. Độ pH còn ảnh hưởng đến độ hòa tan của các nguyên tố vi lượng trong đất. Khi pH giảm, phần lớn các nguyên tố vi lượng (Mn, Cu, Pb, Zn….) trở nên linh động, dễ hấp thụ với cây, có thể gây quá hàm lượng cho phép trong cây. Căn cứ vào giá trị của độ pH để đánh giá độ chua hoặc độ kiềm của đất. Độ chua của đất do các ion H+ có trong dung dịch đất tạo nên, nồng độ ion H+ càng cao thì đất càng chua. Giá trị pH tốt nhất cho cây trồng là từ 5.5- 7.5, tuy nhiên, nhiều loài cây trồng vẫn có thể thích nghi tốt ở ngoài khoảng này.
Bảng 1: Kết quả đo pH và giá trị pH đánh giá độ chua của đất theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ
	TT
	Số hiệu mẫu
	Giá trị trung bình pH của 2 lần đo
	Đánh giá độ chua của đất theo độ pH (theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ)

	
	
	
	<3.5
(Đất siêu chua
	3.5 - 4.4
Đất cực kỳ chua
	4.5 - 5.5
Đất chua nhiều
	5.6 - 6.0
Đất chua vừa
	6.1 - 6.5
Đất ít chua
	6.6 - 7.3
Đất trung tính
	7.4 - 7.8
Đất hơi kiềm
	7.9 - 8.4
Đất kiềm vừa
	8.5 - 9.0
Đất kiềm nhiều
	>9.0
Đất kiềm rất nhiều

	1
	ĐT1/1
	6.69
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	2
	ĐT1/2
	6.39
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	3
	ĐT2/1
	4.89
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ĐT2/2
	6.35
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	5
	ĐT3/2
	6.75
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	6
	ĐT7/2
	7.03
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	7
	ĐT8/1
	6.28
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	8
	ĐT8/2
	6.65
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	9
	ĐT9/1
	7.05
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	10
	ĐT9/2
	7.12
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	11
	ĐT10/2
	7.08
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	12
	ĐT11/2
	6.75
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	13
	ĐT12/1
	6.11
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	14
	ĐT12/2
	6.22
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	15
	ĐT14/1
	6.65
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	16
	ĐT14/2
	6.93
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	17
	ĐT15/2
	7.30
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	18
	ĐT16/1
	6.90
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	19
	ĐT16/2
	7.32
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	20
	ĐT18/1
	5.61
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	21
	ĐT18/2
	6.82
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	22
	ĐT19/2
	7.02
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	23
	ĐT20/1
	5.97
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	24
	ĐT20/2
	6.72
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	


Chỉ số pH của môi trường đất được xác định bằng máy đo HANA Hi 98120 (sản xuất tại Nhật Bản), kết quả đo 24 mẫu đất tại Phòng thí nghiệm (PTN) của Bộ môn Khoáng Thạch và Địa hóa, Đại học Mỏ - Địa chất (Bảng 1).
Theo giá trị trung bình pH của 2 lần đo (Bảng 1) cho thấy môi trường đất khu vực nghiên cứu có độ pH dao động từ 4.89 đến 7.32, cho thấy đất trồng ở khu vực nghiên cứu có môi trường từ axit đến trung tính. Nếu đối sánh với tiêu chuẩn đánh giá độ chua của đất theo độ pH (theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ) (Bảng 1) thì đất trồng trong vùng nghiên cứu chủ yếu thuộc loại đất trung tính (16/24 mẫu đo) đến ít chua (5/24 mẫu đo) phù hợp với việc trồng các loại rau quả (hành, cà chua, khoai tây, đậu, bắp cải...), ít hơn nữa là loại đất chua vừa (2/24 mẫu đo), có 1/24 mẫu thuộc đất chua nhiều. Đối với đất trung tính, lượng dinh dưỡng có trong đất luôn được duy trì ở trạng thái thích hợp giúp cây trồng dễ dàng hấp thu. Quá trình trao đổi dinh dưỡng giữa hệ rễ và đất được dễ dàng thực hiện giúp cây trồng phát triển rất mạnh. Ngoài ra trong môi trường đất trung tính, các loại vi sinh vật có lợi hoạt động rất tốt. Chúng làm việc để tổng hợp thêm đạm, phân giải lân và hữu cơ giúp cho đất ngày càng màu mỡ, hạn chế các loài gây hại phát sinh,…Đất trung tính gần như không cần phải tác động thêm. Chỉ việc duy trì đầy đủ lượng hữu cơ cho đất là cây trồng có thể phát triển một cách ổn định và cho năng suất cao. 
Bên cạnh đó, đất trồng ra ở khu vực nghiên cứu có biểu hiện nhiễm chua (8/24 mẫu đo có độ pH = 4.5-6.5). Trong đất chua sự di động của nhôm tăng. Trừ một số ít cây như chè được Al3+ kích thích sự phát triển, còn hầu hết các cây trồng không chịu được hàm lượng Al di động cao. Vì đất chua nhiều ion Al cao dễ dẫn đến tình trạng ngộ độc cho rễ cây. Làm rễ bị bó và chùn lại không phát triển được. Cây trồng khó hấp thụ các vi chất K, Ca, Mg… dẫn đến tình trạng thiếu hụt các dưỡng chất này. Khi môi trường đất có tính axit thì trong một chừng mực nào đó sẽ tạo điều kiện cho một số ion kim loại nặng hóa trị 2 (Ni+2, Zn+2, Co+2, Cd+, Mn+2) vẫn có khả năng di chuyển đáng kể, khả năng di chuyển của Se4+, Se6+ và Mo6+ tăng rõ rệt. Điều đó tạo nên nguy cơ phát tán một số ion kim loại nặng này gây ô nhiễm cho môi trường đất.
Đối với đất chua, hầu hết các loại vi sinh vật không thể hoạt động để phân hủy chất hữu cơ dẫn đến tình trạng đất bị bí chặt, nghèo dinh dưỡng… Nên đất chua sẽ hạn chế sự sinh trưởng của cây trồng, làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản.
3.1.2. Độ dẫn (Ec) và thế oxy hoá khử (Eh) của đất trồng khu vực nghiên cứu
Chỉ số Ec và Eh của đất trồng trong khu vực nghiên cứu được xác định bằng máy đo SDL100. Kết quả đo được thể hiện ở Bảng 2.
Bảng 2: Kết quả đo Ec và Eh ở 24 mẫu đất trồng tại khu vực nghiên cứu
	TT
	Số hiệu mẫu
	Kết quả đo
	TT
	Số hiệu mẫu
	Kết quả đo
	TT
	Số hiệu mẫu
	Kết quả đo

	
	
	Eh (mV)
	Ec (µS)
	
	
	Eh (mV)
	Ec (µS)
	
	
	Eh (mV)
	Ec (µS)

	1
	ĐT1/1
	245
	142.1
	9
	ĐT9/1
	234
	78,5
	17
	ĐT15/2
	191
	88.1

	2
	ĐT1/2
	253
	78.1
	10
	ĐT9/2
	213
	80.7
	18
	ĐT16/1
	261
	129.8

	3
	ĐT2/1
	310
	197.0
	11
	ĐT10/2
	191
	118.5
	19
	ĐT16/2
	202
	95.9

	4
	ĐT2/2
	205
	58.7
	12
	ĐT11/2
	197
	116.9
	20
	ĐT18/1
	211
	139.3

	5
	ĐT3/2
	221
	105.7
	13
	ĐT12/1
	273
	115.3
	21
	ĐT18/2
	196
	114.1

	6
	ĐT7/2
	225
	81.7
	14
	ĐT12/2
	250
	125.1
	22
	ĐT19/2
	183
	67.1

	7
	ĐT8/1
	224
	90.7
	15
	ĐT14/1
	253
	156.3
	23
	ĐT20/1
	301
	317.0

	8
	ĐT8/2
	266
	92.7
	16
	ĐT14/2
	216
	105.3
	24
	ĐT20/2
	220
	105.3


Từ các giá trị đo Ec từ dao động 58.7 - 317.0 (µS/cm) (Bảng 2) so với tiêu chuẩn Phân cấp độ mặn của đất (Đất không mặn khi Ec <400 µS/cm) cho thấy đất trồng của Đại Thịnh - Mê Linh không mặn. Độ hòa tan (độ dẫn điện) của các tổ phần trong dung dịch của đất không cao.
 Các giá trị đo Eh dao động từ 183 đến 310 (mV) (Bảng 2), thể hiện môi trường đất trồng của Đại Thịnh - Mê Linh là môi trường ôxy hóa (Eh>0).
Nhìn chung với các thông số môi trường cơ bản (pH, Ec và Eh) như trên thì đất trong khu vực nghiên cứu sẽ khá thuận tiện cho việc phát triển của cây trồng cũng như các vi sinh vật có ích (hiếu khí) trong đất.
3.2. Đặc điểm phân bố các kim loại nặng trong đất trồng khu vực nghiên cứu
Để xác định hàm lượng các kim loại nặng trong đất trồng màu tại các khu vực nghiên cứu, nhóm tác giả đã khảo sát thực địa, lựa chọn các vị trí nghiên cứu mang tính đại diện, đào các phẫu diện đất và lấy các mẫu đất (công tác thu thập mẫu theo tiêu chuẩn TCVN 7538-2:2005 (ISO 10381-2:2002)), sau đó được gia công (theo tiêu chuẩn TCVN 6647:2007 (11464:2006)) và được gửi đi phân tích tại trung tâm phân tích thí nghiệm của Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản. Phương pháp phân tích quang phổ CIP-MS và hấp phụ nguyên tử (AAS) đã được sử dụng để xác định hàm lượng các kim loại nặng trong các mẫu đất trồng rau ở Đại Thịnh - Mê Linh. Kết quả phân tích kim loại nặng được so sánh với quy chuẩn quốc gia về môi trường đất (QCVN 03-MT: 2015/BTNMT), để đánh giá mức độ ô nhiễm của các kim loại nặng (As, Cd, Cu, Pb, Cr và Zn) trong đất vùng nghiên cứu. Ngoài ra, một số chỉ tiêu không có trong QCVN 03-MT:2015/BTNMT (như: Ba, Sb, Co, Mo, Se và Sn) thì được so sánh theo tiêu chuẩn của Canada (Canadian Environmental Guideline, CCME, 2003) quy định về hàm lượng các kim loại nặng trong đất.
Bảng 4: Thống kê các kết quả phân tích kim loại nặng trong đất trồng (24 mẫu)
	Các giá trị
	Hàm lượng các chỉ tiêu phân tích (mg/kg)

	
	Ag
	As
	Ba
	Be
	Cd
	Co
	Cr
	Cu
	Mo
	Ni
	Pb
	Sb
	Se
	Sn
	Zn

	Nhỏ nhất
	0.40
	5.69
	73.94
	3.50
	0.01
	9.91
	17.37
	13.20
	0.70
	3.43
	8.55
	3.70
	3.60
	 3.50
	16.31

	Lớn nhất
	1.16
	15.0
	296.53
	4.70
	0.20
	34.96
	71.06
	53.32
	1.80
	29.13
	74.90
	18.93
	4.90
	 4.70
	69.22

	Trung bình
	0.61
	9.56
	138.25
	4.21
	0.10
	16.32
	39.53
	22.75
	1.29
	11.66
	21.30
	5.06
	4.27
	 4.25
	37.45

	Độ lệch
	0.19
	2.76
	56.86
	0.34
	0.06
	6.72
	14.10
	8.85
	0.32
	5.88
	17.05
	3.11
	0.36
	 0.33
	 18.33

	QCVN 03-2015
	
	15.0
	
	
	1.5
	
	150.0
	100.0
	
	
	70.0
	
	
	
	200.0

	TC  Canada
	
	12.0
	700
	
	1.4
	40.0
	64.0
	63.0
	
	
	70.0
	20.0
	5.0
	5.0
	 200.0


Từ Bảng 4 cho thấy giá trị hàm lượng trung bình của các kim loại nặng As, Cd, Cu, Zn, Pb, Cr, Ba, Sb, Co, Mo, Se và Sn đều dưới giá trị chỉ tiêu so sánh. Các giá trị lớn nhất của các kim loại nặng kể trên cũng dưới giá trị chỉ tiêu so sánh, trừ Pb (hàm lượng Pb ở 1/22 mẫu phân tích - ĐT09/1 có giá trị là 74.9 mg/kg).
Như vậy, đất trồng ở khu vực nghiên cứu chưa bị ô nhiễm bởi As, Cd, Cu, Zn, Cr, Ba, Sb, Co, Mo, Se và Sn. Tuy nhiên đất trồng ở đây có biểu hiện ô nhiễm Pb nhưng mang tính cục bộ (1/24 mẫu phân tích) và mới chỉ ô nhiễm ở mức rất thấp. Do đó xét trên phương diện nghiên cứu về hàm lượng kim loại nặng trong đất, thì đất trồng màu ở khu vực này vẫn có thể sử dụng để sản xuất rau an toàn.	
3.3. Đặc điểm phân bố các chất dinh dưỡng trong đất trồng khu vực nghiên cứu
Trong bài báo này, các tác giả chỉ mô tả một số nguyên tố dinh dưỡng đa lượng chính như: CaO, Na2O, P2O5, K2O và MnO. Các hợp phần này chủ yếu tham gia vào quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật, chúng đóng vai trò chính tạo nên các tế bào, mô và các bộ phận khác của cơ thể sống. Kết quả phân tích hàm lượng các tổ phần dinh dưỡng chính các mẫu đất trồng ở khu vực nghiên cứu cho thấy: hàm lượng trung bình của: K2O, CaO, Na2O, P2O5 và MnO lần lượt là: 2,81%; 0,25%; 0,24%; 0,091% và 0,057%. Trong đó hàm lượng K2O trong đất có sự phân dị cục bộ, có thể do điều kiện hình thành hoặc do hoạt động canh tác - bón phân Kali của con người. Kết quả nghiên cứu của một số tác giả Trần Thị Hồng Minh 2020 và Viện Thổ Nhưỡng - Nông Hóa, 2015 cũng cho thấy hàm lượng K dễ tiêu trong đất tương đối thấp hay nói cách khác đất ở đây thuộc loại nghèo Kali.
3.4. Một số biện pháp cải tạo nhằm bảo vệ, cải thiện môi trường đất trồng cho khu vực nghiên cứu
Đất trồng tại khu vực nghiên cứu bị nhiễm chua cục bộ nên cần có biện pháp cải tạo hợp lí như khử chua. Đối với những vị trí có biểu hiện nhiễm chua thì cần bón vôi bột dolomit. Bón chủ yếu phân hữu cơ (phân chuồng, phân xanh, xác bã động thực vật) đã qua ủ hoại vào đất nhằm tăng cường lượng vi sinh vật trong đất, có tác dụng làm tăng độ phì của đất, giúp đất giàu dinh dưỡng trở lại. Đặc biệt qua phân tích cho thấy các mẫu đất thuộc tầng trên (đất trồng trọt) thường có độ pH thấp hơn các mẫu đất tầng dưới (sét loang lổ). Chứng tỏ môi trường đất trồng màu ở đây không thuận tiện cho việc phát triển các loại rau và củ quả loại có rễ chùm. Mặt khác, khi đất có độ pH thấp sẽ tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy nhiều kim loại nặng hòa tan nhiều hơn, linh động hơn và có độ phát tán cao hơn, dễ đi vào chuỗi thức ăn thông qua bộ rễ cây trồng.
Áp dụng phương pháp xử lý ô nhiễm kim loại nặng trong đất bằng thực vật. Đất trồng tại khu vực nghiên cứu chỉ có biểu hiện ô nhiễm Pb cục bộ với mức độ thấp thì cần tiến hành trồng các loại cây có khả năng hấp phụ tốt Pb như: cỏ vetiver, rau muống, thơm ổi để làm giảm ô nhiễm Pb trong đất.
Áp dụng mô hình đa dạng hóa cây trồng dưới hình thức: trồng xen, gối vụ, luân canh. Kết hợp trồng trọt và chăn nuôi, tăng cường phát triển, mở rộng các mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng, tạo năng suất bền vững, ổn định, giảm sử dụng phân khoáng và hóa chất độc hại bảo vệ thực vật.
Ngoài ra, tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đất đối với người dân tại địa phương như: không nên lạm dụng các loại hoá chất cho cây trồng nếu chưa thấy cần thiết; thu gom rác thải vào những nơi quy định để xử lý; gạch hóa và bê tông hóa các chuồng trại chăn nuôi, các khu vệ sinh ở các hộ gia đình, cống rãnh thoát nước thải chung ở các khu tập trung dân cư để hạn chế ô nhiễm BOD5, coliform...
Xuất phát từ thực tế trên, nghiên cứu này đề xuất địa phương mở rộng diện tích chuyên canh rau an toàn, nên áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào việc gieo trồng và chăm sóc các loại rau, để đáp ứng được nhu cầu về sản lượng cũng như chất lượng cho thị trường tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu.
4. Kết luận
Đất trồng ở khu vực Đại Thịnh - Mê Linh chủ yếu có môi trường trung tính đến axit yếu, đất không mặn, có môi trường ôxy hóa (Eh>0) nên sẽ thuận lợi cho sự phát triển cây trồng, phù hợp với việc trồng các loại rau quả ngắn ngày và sự sinh sôi của các vi sinh vật có ích (hiếu khí) trong đất.
Đất trồng ở khu vực nghiên cứu chưa bị ô nhiễm bởi As, Cd, Cu, Zn, Cr, Ba, Sb, Co, Mo, Se và Sn. Tuy nhiên đất có biểu hiện ô nhiễm Pb nhưng mang tính cục bộ và mới chỉ ô nhiễm ở mức rất thấp. Do đó xét trên phương diện nghiên cứu về hàm lượng kim loại nặng trong đất, thì đất trồng màu ở khu vực này vẫn có thể sử dụng để sản xuất rau an toàn.	
Đất trồng tại khu vực nghiên cứu bị nhiễm chua cục bộ nên cần được khử chua, cần bón vôi bột dolomit tại những vị trí có biểu hiện nhiễm chua, bón chủ yếu phân hữu cơ (phân chuồng, phân xanh, xác bã động thực vật) đã qua ủ hoại vào đất nhằm tăng cường lượng vi sinh vật và tăng độ phì cho trong đất.
Tại nơi có biểu hiện ô nhiễm Pb (ô nhiễm cục bộ, ở mức độ thấp) thì cần tiến hành trồng các loại cây có khả năng hấp phụ tốt Pb như: cỏ vetiver, rau muống, thơm ổi để làm giảm ô nhiễm Pb trong đất.
Áp dụng mô hình đa dạng hóa cây trồng dưới hình thức: trồng xen, gối vụ, luân canh. Kết hợp trồng trọt và chăn nuôi, tăng cường phát triển, mở rộng các mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng. Ngoài ra, tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đất đối với người dân tại địa phương.
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ABSTRACT
Study on the characteristics of the geochemical environment of cultivated soil in Dai Thinh - Me Linh - Hanoi area for sustainable development of safe vegetables
Dang Thi Vinh1*, Nguyên Khac Giang1
1 Hanoi University of Mining and Geology
Planting (Cultivated) Soil is a natural resource that plays an important role for organisms and humans. Soil pollution will badly affect the health of humans and animals through food, vegetables, fruits, and herbs With the aim of research is to elucidate the characteristics of physicochemical indicators of the environment basic and heavy metals in soil are used as a basis for assessing the quality of soil environment in the Dai Thinh - Me Linh - Hanoi area, the authors have combined using traditional and modern methods in research process. Methods of ICP-MS and atomic sub-atomic spectroscopy for the determination of heavy metals in the soil; direct measurement method for determining environmental parameters such as measuring the pH of soil environment by measuring HANA Hi 98120 and readings Eh, Ec by meter SDL100. The results show that The soil in the study area has not been contaminated by As, Cd, Cu, Zn, Cr, Ba, Sb, Co, Mo, Se and Sn. Except for Pb, the pollution is very low and localized. Soil looks with a pH ranging from 4.89 to 7.32, the soil is neutral, a low to moderate oxidizing environment with Eh from 183 temple 310 (mV); non-saline soil (Ec from 58 - 317 (uS). Therefore in terms of results of determining the Environmental physico-chemical costs and heavy metal content can be used by the soil in the study area for safe vegetable production. These research results not only serve as the basis for the assessment of the quality of the soil environment for safe vegetable cultivation but also serves as a scientific basis for the authors to come up with some solutions suitable for protecting and improving the land environment, contributing to the planning and use of agricultural land fund sustainability for the study area.
Keywords: Cultivated Soil; heavy metal; irrigation water; safe vegetables
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